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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tên tiếng Việt: Cơ sở thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan
- Tên tiếng Anh: Foundation design of drilling tools and equipment 
Mã số học phần: 	7060502
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần.
Số tiết học phần: 	
Lý thuyết: 45; 		Bài tập	: 0; 		Thực hành : 0 
Thực tập  : 0; 	  	Đồ án	: 0; 		Tự học	       : 90
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
  1. TS Nguyễn Văn Giáp	0605-02
  2. TS Hoàng Anh Dũng	0605-11
2.2. Bộ môn: Thiết bị dầu khí và công trình
2.3. Khoa: Dầu khí 
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Học phần tiên quyết: Không
3.2. Học phần học trước: Không 
[bookmark: _GoBack]4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Cấu tạo chung của tổ hợp thiết bị khoan dầu khí.
4.1.2. Nguyên tắc thiết kế thiết bị dụng cụ khoan.
4.1.3. Các phương pháp luận thiết kế thiết bị dụng cụ khoan.
4.1.4. Xác định tải trọng tính toán và phương pháp kiểm toán.
4.1.5. Tính toán thiết kế cơ cấu dẫn động.
4.1.6. Tính toán thiết kế cơ cấu nâng thả.
4.1.7. Tính toán thiết kế máy bơm khoan.
4.1.8. Tính toán thiết kế thiết bị quay cần.
4.1.9. Tính toán thiết kế dụng cụ khoan.
4.1.10. Ứng dụng tin học trong công tác thiết kế thiết bị dụng cụ khoan.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Phân tích và lựa chọn những dữ liệu đầu vào để tính toán thiết kế.
4.2.2. Khả năng tư duy khoa học cũng như xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tế sản xuất.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu cấu tạo chung tổ hợp thiết bị và các dụng cụ khoan dùng trong khoan dầu khí; nguyên tắc và phương pháp luận thiết kế; cơ sở xác định tải trọng và đặc điểm tác dụng của tải trọng lên các bộ phận của thiết bị; phương pháp tính toán bền và lựa chọn vật liệu. Cơ sở tính toán thiết kế các bộ phận chính của tổ hợp khoan: cơ cấu dẫn động, hệ thống nâng thả, máy bơm khoan, thiết bị quay cần và dụng cụ đáy. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CẤU TẠO CHUNG CỦA TỔ HỢP THIẾT BỊ KHOAN DẦU KHÍ
	4
	4.1.1
4.2.1
4.2.2


	1.1
	Các yếu tố ảnh hướng đến cấu tạo của tổ hợp khoan
	
	

	1.2
	Chu trình công nghệ khoan, chức năng và cấu tạo của tổ hợp khoan
	
	

	1.3
	Lựa chọn các thông số cơ bản và thông số chính của tổ hợp khoan
	
	

	1.4
	Cơ sở phân loại tổ hợp thiết bị khoan
	
	

	Chương 2
	NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KHOAN
	5
	4.1.2
4.2.1
4.2.2


	2.1
	Nhiệm vụ công tác thiết kế
	
	

	2.2
	Cơ sở kỹ thuật của công tác thiết kế
	
	

	2.3
	Cơ sở kinh tế của công tác thiết kế
	
	

	2.4
	Độ tin cậy và độ bền của thiết bị, dụng cụ khoan trong thiết kế
	
	

	2.5
	Nguyên tắc thiết kế điều chỉnh trên cơ sở tiêu chuẩn hóa và thống nhất hóa
	
	

	Chương 3
	PHƯƠNG PHÁP LUẬN THIẾT KẾ
	4
	
4.1.3
4.2.1
4.2.2


	3.1
	Các giai đoạn thiết kế. Nhiệm vụ và nội dung từng giai đoạn
	
	

	3.2
	Yêu cầu về tính sử dụng – công nghệ đối với sản phẩm thiết kế
	
	

	3.3
	Tính kế thừa kết cấu và phương pháp chọn kết cấu của tổ hợp khoan
	
	

	Chương 4
	XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN
	5
	4.1.4
4.2.1
4.2.2


	4.1
	Phương Pháp xác định tải trọng và đặc điểm tác dụng của chúng lên các bộ phận của thiết bị. Tải trọng tương đương
	
	

	4.2
	Phương pháp kiểm toán độ bền tĩnh
	
	

	4.3
	Các dạng ứng suất, chu trình ứng suất. Tuổi thọ hữu hạn và kiểm toán độ bền mỏi của các chi tiết và bộ phận của thiết bị khoan
	
	

	4.4
	Lựa chọn vật liệu và các phương pháp bền hóa vật liệu sử dụng trong thiết bị khoan
	
	

	Chương 5
	TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU DẪN ĐỘNG
	4
	4.1.5
4.2.1
4.2.2


	5.1
	Khái niệm về cơ cấu dẫn động tổ hợp khoan
	
	

	5.2
	Đặc điểm làm việc của các máy công tác chính và yêu cầu kỹ thuật đối với cơ cấu dẫn động chúng
	
	

	5.3
	Đặc tính làm việc và khả năng thích ứng của các loại động cơ dẫn động
	
	

	5.4
	Tính toán công suất và chọn loại động cơ cho máy công tác
	
	

	5.5
	Các thiết bị nâng cao độ mềm đặc tính của cơ cấu dẫn động
	
	

	5.6
	Thiết kế cơ sở động học của tổ hợp khoan. Phân bố tỉ số truyền trong các mạch động học
	
	

	5.7
	Tính toán và lựa chọn các bộ truyền chuyển động
	
	

	Chương 6
	TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU NÂNG THẢ
	5
	4.1.6
4.2.1
4.2.2


	6.1
	Cấu tạo và đông học cơ cấu nâng thả
	
	

	6.2
	Lý thuyết về quá trình nâng thả bộ dụng cụ khoan
	
	

	6.3
	Xác định tải trọng tác dụng lên cơ cấu nâng thả
	
	

	6.4
	Cơ sở lý thuyết chọn số tốc độ nâng và các tốc độ trung gian
	
	

	6.5
	Hệ ròng rọc. Tính toán hệ ròng rọc
	
	

	6.6
	Tời khoan. Sơ đồ động học và kết cấu tời khoan
	
	

	6.7
	Xác định các thông số cơ bản của tời khoan
	
	

	6.8
	Bộ hãm tời. Tính toán thiết kế các thông số cơ bản
	
	

	6.9
	Tiêu chuẩn hóa và thống nhất hóa trong thiết kế tời khoan
	
	

	Chương 7
	TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY BƠM KHOAN
	5
	

4.1.7
4.2.1
4.2.2


	7.1
	Các dạng sơ đồ kết cấu của máy bơm. Xác định các thông số cơ bản
	
	

	7.2
	Thiết kế phần thủy lực của máy bơm
	
	

	7.3
	Thiết kế phần dẫn động máy bơm. Công suất và hiệu suất của máy bơm
	
	

	7.4
	Cơ sở lý thuyết chọn cấp đường kính tối ưu của xilanh
	
	

	7.5
	Tính toán bền các chi tiết phần thủy lực và dẫn động
	
	

	7.6
	Tiêu chuẩn hóa và thống nhất hóa trong thiết kế máy bơm
	
	

	Chương 8
	TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ QUAY CẦN
	4
	
4.1.8
4.2.1
4.2.2


	8.1
	Đặc tính cơ bản của thiết bị quay cần
	
	

	8.2
	Sơ đồ kết cấu của bàn rotor
	
	

	8.3
	Tính toán thiết kế các bộ phận của rotor
	
	

	8.4
	Đầu treo thủy lực (Sanhich). Tính toán các bộ phận
	
	

	8.5
	Đầu quay di động. Tính toán thiết kế các thông số cơ bản
	
	

	8.6
	Tiêu chuẩn hóa và thống nhất hóa trong thiết kế thiết bị quay cần
	
	

	Chương 9
	TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DỤNG CỤ KHOAN
	5
	4.1.9
4.2.1
4.2.2


	9.1
	Tính toán thiết kế một số dụng cụ phục vụ cho công tác nâng thả
	
	

	9.2
	Choòng khoan. Tính toán thiết kê ổ đỡ choòng khoan
	
	

	9.3
	Các loại đầu nối trong cột cần khoan và tính toán momen vặn tối ưu
	
	

	Chương 10
	ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CÔNG TÁC THIẾT KẾ THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KHOAN
	4
	4.1.10
4.2.1
4.2.2


	10.1
	Ứng dụng tin học để lựa chọn phương pháp tính toán
	
	

	10.2
	Ứng dụng tin học để kiểm toán các chi tiết và cụm lắp ráp
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (không có)


7. Phương pháp giảng dạy
Giảng dạy lý thuyết.  
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ;
- Tham dự thi kết thúc học phần;
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Thi viết (30 phút) hoặc bài tập về nhà
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (75 phút) hoặc vấn đáp
- Tham dự ít nhất 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Bài giảng phương pháp luận thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan: Dùng cho học viên cao học ngành thiết bị Mỏ - Dầu khí /, Nguyễn Văn Giáp, 2012
[2]. Thiết kế công nghệ khoan các giếng dầu và khí / Trần Xuân Đào, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2007
[3]. Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy - Trịnh Chất - Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - 2001
 [4]. Giáo trình sức bền vật liệu / Chủ biên: Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Văn Cận, Lê Quang Tôn, NXB Giao thông vận tải, 1997
[5]. Bài giảng tính toán thiết kế công tŕnh biển / Nguyễn Hữu Bảng;. Phần II H.: Đại học Mỏ - Địa Chất, 2001
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2
	CHƯƠNG 1. CẤU TẠO CHUNG CỦA TỔ HỢP THIẾT BỊ KHOAN DẦU KHÍ
1.1. Các yếu tố ảnh hướng đến cấu tạo của tổ hợp khoan
1.2. Chu trình công nghệ khoan, chức năng và cấu tạo của tổ hợp khoan
1.3. Lựa chọn các thông số cơ bản và thông số chính của tổ hợp khoan
1.4. Cơ sở phân loại tổ hợp thiết bị khoan
	8
	0
	
0

	+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương1 (từ 1.1 đến 1.4).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 

	2, 3, 4
	CHƯƠNG 2. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KHOAN
2.1. Nhiệm vụ công tác thiết kế
2.2. Cơ sở kỹ thuật của công tác thiết kế
2.3. Cơ sở kinh tế của công tác thiết kế
2.4. Độ tin cậy và độ bền của thiết bị, dụng cụ khoan trong thiết kế
2.5. Nguyên tắc thiết kế điều chỉnh trên cơ sở tiêu chuẩn hóa và thống nhất hóa
	10
	0
	0
	+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 2 (từ 2.1 đến 2.5).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 

	4, 5
	CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN THIẾT KẾ
3.1. Các giai đoạn thiết kế. Nhiệm vụ và nội dung từng giai đoạn
3.2. Yêu cầu về tính sử dụng – công nghệ đối với sản phẩm thiết kế
3.3. Tính kế thừa kết cấu và phương pháp chọn kết cấu của tổ hợp khoan
	8
	0
	0
	+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 3 (từ 3.1 đến 3.3).
+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 

	6, 7
	CHƯƠNG 4. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN
4.1. Phương Pháp xác định tải trọng và đặc điểm tác dụng của chúng lên các bộ phận của thiết bị. Tải trọng tương đương
4.2. Phương pháp kiểm toán độ bền tĩnh
4.3. Các dạng ứng suất, chu trình ứng suất. Tuổi thọ hữu hạn và kiểm toán độ bền mỏi của các chi tiết và bộ phận của thiết bị khoan
4.4. Lựa chọn vật liệu và các phương pháp bền hóa vật liệu sử dụng trong thiết bị khoan 
	10
	0
	0
	+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 4 (từ 4.1 đến 4.4).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 

	 7, 8
	CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU DẪN ĐỘNG
5.1. Khái niệm về cơ cấu dẫn động tổ hợp khoan
5.2. Đặc điểm làm việc của các máy công tác chính và yêu cầu kỹ thuật đối với cơ cấu dẫn động chúng
5.3. Đặc tính làm việc và khả năng thích ứng của các loại động cơ dẫn động
5.4. Tính toán công suất và chọn loại động cơ cho máy công tác
5.5. Các thiết bị nâng cao độ mềm đặc tính của cơ cấu dẫn động
5.6. Thiết kế cơ sở động học của tổ hợp khoan. Phân bố tỉ số truyền trong các mạch động học
5.7. Tính toán và lựa chọn các bộ truyền chuyển động
	8
	0
	0
	
+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 5 (từ 5.1 đến 5.7).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 


	 8, 9
	CHƯƠNG 6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU NÂNG THẢ
6.1. Cấu tạo và đông học cơ cấu nâng thả
6.2. Lý thuyết về quá trình nâng thả bộ dụng cụ khoan
6.3. Xác định tải trọng tác dụng lên cơ cấu nâng thả
6.4. Cơ sở lý thuyết chọn số tốc độ nâng và các tốc độ trung gian
6.5. Hệ ròng rọc. Tính toán hệ ròng rọc
6.6. Tời khoan. Sơ đồ động học và kết cấu tời khoan
6.7. Xác định các thông số cơ bản của tời khoan
6.8. Bộ hãm tời. Tính toán thiết kế các thông số cơ bản
6.9. Tiêu chuẩn hóa và thống nhất hóa trong thiết kế tời khoan
	10
	0
	0
	
+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 6 (từ 6.1 đến 6.9).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 


	10, 11
	CHƯƠNG 7. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY BƠM KHOAN
7.1. Các dạng sơ đồ kết cấu của máy bơm. Xác định các thông số cơ bản
7.2. Thiết kế phần thủy lực của máy bơm
7.3. Thiết kế phần dẫn động máy bơm. Công suất và hiệu suất của máy bơm
7.4. Cơ sở lý thuyết chọn cấp đường kính tối ưu của xilanh
7.5. Tính toán bền các chi tiết phần thủy lực và dẫn động
7.6. Tiêu chuẩn hóa và thống nhất hóa trong thiết kế máy bơm 
	10
	0
	0
	+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 7 (từ 7.1 đến 7.6).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 


	11, 12
	CHƯƠNG 8. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ QUAY CẦN
8.1. Đặc tính cơ bản của thiết bị quay cần
8.2. Sơ đồ kết cấu của bàn rotor
8.3. Tính toán thiết kế các bộ phận của rotor
8.4. Đầu treo thủy lực (Sanhich). Tính toán các bộ phận
8.5. Đầu quay di động. Tính toán thiết kế các thông số cơ bản
8.6. Tiêu chuẩn hóa và thống nhất hóa trong thiết kế thiết bị quay cần
	8
	0
	0
	
+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 8 (từ 8.1 đến 8.6).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 


	12, 13, 14
	CHƯƠNG 9. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DỤNG CỤ KHOAN
9.1. Tính toán thiết kế một số dụng cụ phục vụ cho công tác nâng thả 
9.2. Choòng khoan. Tính toán thiết kê ổ đỡ choòng khoan
9.3. Các loại đầu nối trong cột cần khoan và tính toán momen vặn tối ưu 
	10
	0
	0
	+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 9 (từ 9.1 đến 9.3).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 

	15, 16
	CHƯƠNG 10. ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CÔNG TÁC THIẾT KẾ THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KHOAN
10.1. Ứng dụng tin học để lựa chọn phương pháp tính toán
10.2. Ứng dụng tin học để kiểm toán các chi tiết và cụm lắp ráp
	8
	0
	0
	+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 10 (từ 10.1 đến 10.2
+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 
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